
STT Tên cơ sở Địa chỉ
Thời điểm 

thông báo 

Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở cập nhật điều kiện nhiệt độ 

bảo quản
Ghi chú

1

Công ty cổ phần vắc 

xin Việt Nam - Chi 

nhánh Đồng Nai

Số 22, đường Đoàn Văn Cự, 

KP 9, P. Tam Hiệp, Tp. 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

13/6/2019 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (+2
o
C đến +8

o
C)

2
Bệnh viện Nhi đồng 

Đồng Nai

Xa lộ Hà Nội, khu phố 5, 

phường Tân Hiệp, Tp. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

20/06/19

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường (nhiệt độ từ +15-+30
o
C), bảo quản 

thuốc ở điều kiện mát (nhiệt độ từ +8-+15
o
C), bảo quản thuốc ở điều 

kiện lạnh (nhiệt độ từ +2-+8
o
C) 

(bao gồm cả: thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chưa dược chất (DC) gây nghiện; 

thuốc DPH có chứa DC hướng thần, thuốc DPH có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ; vắc xin; sinh phẩm) tại kho thuốc của Bệnh 

viện Nhi đồng Đồng Nai.

3 Bệnh viện Quân Y 7B

Đường Nguyễn Ái Quốc, 

phường Tân Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

24/6/2019 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (+2
o
C đến +8

o
C)

4

Phòng khám Tư vấn và 

Điều trị dự phòng Vắc 

Xin Đồng Nai

Tầng 1 107A Nguyễn Ái 

Quốc, khu phố 8, phường 

Tân Phong, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

27/06/19 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (+2
o
C đến +8

o
C)

DANH SÁCH CƠ SỞ THÔNG BÁO ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC (GSP) CẬP 

NHẬT ĐẾN 24/6/2024 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ
Thời điểm 

thông báo 

Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở cập nhật điều kiện nhiệt độ 

bảo quản
Ghi chú

5

Công ty TNHH MTV 

Bệnh viện Đại học Y 

Dược Shing Mark

Quốc lộ 51, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

28/6/2019

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường (15-30
o
C), bảo quản thuốc ở điều 

kiện mát (8-15
o
C), bảo quản thuốc ở điều kiện lạnh (2-8

o
C) 

Bao gồm cả: thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chưa dược chất (DC) gây nghiện; 

thuốc DPH có chứa DC hướng thần, thuốc DPH có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ; vắc xin; sinh phẩm tại kho thuốc của Bệnh 

viện Đại học Y Dược Shing Mark.

6
Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất

234 Quốc lộ 1, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

02/7/2019

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường (15-30
o
C), bảo quản thuốc ở điều 

kiện mát (8-15
o
C), bảo quản thuốc ở điều kiện lạnh (2-8

o
C)  

Bao gồm cả: thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chưa dược chất (DC) gây nghiện; 

thuốc DPH có chứa DC hướng thần, thuốc DPH có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ; vắc xin; sinh phẩm tại kho thuốc của Bệnh 

viện đa khoa Thống Nhất.

7
Trung tâm Y tế huyện 

Vĩnh Cửu

Khu phố 3, thị trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

09/7/2019

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường (15-30oC), bảo quản thuốc ở điều 

kiện mát (8-15oC), bảo quản thuốc ở điều kiện lạnh (2-8oC).

Bao gồm cả: thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chưa dược chất (DC) gây nghiện; 

thuốc DPH có chứa DC hướng thần, thuốc DPH có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ; vắc xin; sinh phẩm tại kho thuốc của Trung 

tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu.
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STT Tên cơ sở Địa chỉ
Thời điểm 

thông báo 

Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở cập nhật điều kiện nhiệt độ 

bảo quản
Ghi chú

8
Phòng khám đa khoa 

An Phúc Sài Gòn

Tầng 3, Công ty TNHH 

Phòng khám đa khoa An 

Phúc Sài Gòn, số 2368 ấp 

Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

10/07/19 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (+2
o
C đến +8

o
C)

9

Công ty TNHH BVĐK

Nhi Sài Gòn chi nhánh

Đồng Nai - Phòng

khám đa khoa

185, Phan Trung, khu phố 2, 

phường Tân Mai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

11/07/19 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (+2
o
C đến +8

o
C)

10
Trung tâm Y tế thành 

phố Long Khánh

Số 03, đường Cách Mạng 

Tháng Tám, phường Xuân 

An, thành phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

19/7/2019 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (+2
o
C đến +8

o
C)

11
Trung tâm Y tế huyện 

Cẩm Mỹ

Khu phố Suối Cả, thị trấn 

Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

22/07/19
Bảo quản vắc xin, sinh phẩm y tế ở điều kiện lạnh nhiệt độ từ 2 - 8

o
C, 

điều kiện nhiệt độ từ 18 - 25
o
C 

12
Phòng khám đa khoa 

Quốc tế Long Bình

Số 85, đường Bùi Văn Hòa, 

Khu phố 5, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

26/7/2019 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (+2
o
C đến +8

o
C)

13

Phòng khám đa khoa 

Quốc tế Long Bình - 

Chi nhánh Trảng Bom

Số 20/38, tổ 7, khu phố 3, 

thị trấn Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

26/7/2019 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (+2
o
C đến +8

o
C)

14

Phòng khám đa khoa 

Quốc tế Long Bình - 

Chi nhánh C11

Số 1419, đường Bùi Văn 

Hòa, khu phố 7, phường 

Long Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

26/7/2019 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (+2
o
C đến +8

o
C)
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STT Tên cơ sở Địa chỉ
Thời điểm 

thông báo 

Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở cập nhật điều kiện nhiệt độ 

bảo quản
Ghi chú

15
Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Khánh

991 đường 21/4, phường 

Suối Tre, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

08/02/19

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường (môi trường khô: độ ẩm 75%, 

nhiệt độ từ 15
o
C đến 30

o
C); bảo quản thuốc ở điều kiện lạnh (+2

o
C 

đến +8
o
C)

Bao gồm cả: thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện; 

thuốc DPH có chứa DC hướng thần; thuốc DPH có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; vắc xin; sinh phẩm 

y tế

16
Trung tâm Y tế huyện 

Long Thành

Số 45, đường Tôn Đức 

Thắng, khu Phước Hải, thị 

trấn Long Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai

13/8/2019 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (+2
o
C đến +8

o
C)

17
Trung tâm Y tế huyện 

Trảng Bom

Đường Nguyễn Huệ, khu 

phố 3, thị trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

28/08/19
Bảo quản vắc xin ở điều kiện đặc biệt (bảo quản lạnh ở nhiệt độ từ 2-

8
o
C) tại kho vắc xin của Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom cơ sở 2

18

Công ty cổ phần Dịch 

vụ Y tế - Bệnh viện Âu 

Cơ

47/19 A, đường Điểu Xiển, 

khu phố 5B, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

03/09/19

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường (15-30
o
C), bảo quản thuốc ở điều 

kiện mát (8-15
o
C), bảo quản thuốc ở điều kiện lạnh (2-8

o
C) 

bao gồm cả:  thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện; 

thuốc DPH có chứa DC hướng thần, thuốc DPH có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ; sinh phẩm; vắc xin tại kho thuốc của Bệnh 

viện Âu Cơ.

19
Trung tâm Y tế huyện 

Tân Phú

Khu 04, thị trấn Tân Phú, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

23/09/19
Bảo quản vắc xin và sinh phẩm y tế (nhiệt độ trong kho từ +15

o
C đến 

+25
o
C, nhiệt độ tủ bảo quản vắc xin từ +2

o
C đến +8

o
C).
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STT Tên cơ sở Địa chỉ
Thời điểm 

thông báo 

Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở cập nhật điều kiện nhiệt độ 

bảo quản
Ghi chú

20
Trung tâm Y tế huyện 

Nhơn Trạch

Đường Nguyễn Hữu Cảnh, 

ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

07/10/19
Bảo quản vắc xin ở điều kiện đặc biệt (bảo quản lạnh ở nhiệt độ từ 2-

8
o
C, điều kiện mát ở nhiệt độ từ 8-15

o
C).

21
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đồng Nai

Khu phố 9, phường Tân 

Phong, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

16/10/2019 

(Cập nhật 

01/11/2022)

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường (15
o
C đến 30

o
C); bảo quản thuốc 

ở điều kiện mát (+8
o
C đến +15

o
C); bảo quản thuốc ở điều kiện lạnh 

(+2
o
C đến +8

o
C)

Bao gồm cả: thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện; 

thuốc DPH có chứa DC hướng thần; thuốc DPH có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ; vắc xin; sinh phẩm y tế

22
Công ty TNHH Phòng 

khám đa khoa Tam Đức

528/15, xa lộ Hà Nội, KP 4, 

phường Tân Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

13/11/19 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (+2
o
C đến +8

o
C)

23
Trung tâm Y tế huyện 

Thống Nhất

Thị trấn Dầu Giây, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
02/12/19

Bảo quản thuốc ở điều kiện đặc biệt: bảo quản lạnh bao gồm vắc xin, 

sinh phẩm (nhiệt độ bảo quản từ +2
o
C đến +8

o
C).

24
Trung tâm Y tế huyện 

Định Quán

Khu phố Hiệp Tâm 1, thị 

trấn Định Quán, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai

14/01/20 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (+2
o
C đến +8

o
C)

5



STT Tên cơ sở Địa chỉ
Thời điểm 

thông báo 

Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở cập nhật điều kiện nhiệt độ 

bảo quản
Ghi chú

25
Bệnh viện Phổi Đồng 

Nai

Khu phố Tân Mai, phường 

Phước Tân, TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

11/02/20

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường 15-30
o
C (bao gồm cả: thuốc gây 

nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây nghiện; thuốc DPH có chứa DC hướng 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ). 

Bảo quản thuốc ở điều kiện bảo quản đặc biệt (bảo quản lạnh 2-8
o
C, 

bảo quản mát 8-15
o
C, sinh phẩm).

26
Trung tâm Y tế huyện 

Xuân Lộc

Ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

24/02/20

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường 15-30
o
C (bao gồm cả: thuốc gây 

nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây nghiện; thuốc DPH có chứa DC hướng 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ). 

Bảo quản thuốc ở điều kiện bảo quản đặc biệt (bảo quản lạnh từ 2-

8
o
C, bảo quản mát 8-15

o
C, bao gồm cả vắc xin, sinh phẩm).

27
Công ty TNHH PKĐK 

Sài Gòn Tam Phước

Số 15, KP Long Đức 3, 

phường Tam Phước, 

TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

08/05/20 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (+2
o
C đến +8

o
C)

28
Trung tâm Y tế Thành 

phố Biên Hòa

742, Phạm Văn Thuận, Tam 

Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

20/05/20 Bảo quản vắc xin, sinh phẩm y tế ở điều kiện lạnh (+2
o
C đến +8

o
C)

29

Công ty TNHH MTM 

DV Phòng khám đa 

khoa Thiện Nhân

ĐT 768, tổ 2, ấp 1, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

11/08/20 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (+2
o
C đến +8

o
C)

6



STT Tên cơ sở Địa chỉ
Thời điểm 

thông báo 

Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở cập nhật điều kiện nhiệt độ 

bảo quản
Ghi chú

30
Phòng khám đa khoa 

198 Biên Hòa Sài Gòn

198, Phan Trung, P.Tân 

Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

27/08/20 Bảo quản vắc xin, sinh phẩm y tế ở điều kiện lạnh (+2
o
C đến +8

o
C)

31

Bệnh viện Quốc tế 

Chấn thương chỉnh 

hình Sài Gòn - Đồng 

Nai

F99, Võ Thị Sáu, phường 

Thống Nhất, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

30/09/20

Thuốc bảo quản ở điều kiện thường, thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh 

2
o
C đến 8

o
C (bao gồm cả các loại thuốc phải kiểm soát đặc biệt, sinh 

phẩm)

32
Bệnh viện Quốc tế 

Đồng Nai

1048A, Phạm Văn Thuận, 

phường Tân Mai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

19/10/20

Thuốc bảo quản ở điều kiện thường 15
o
C-30

o
C (bao gồm cả thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc trong 

danh mục thuốc bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); 

Thuốc bảo quản ở điều kiện bảo quản đặc biệt (2
o
C-8

o
C, 2

o
C-25

o
C) 

(bao gồm cả vắc xin, sinh phẩm, thuốc kiểm soát đặc biệt)

33
Phòng khám đa khoa 

Ân Khánh Sài Gòn

254/5, ấp Dốc Mơ 3, xã Gia 

Tân 1, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

04/11/20 Bảo quản vắc xin, sinh phẩm y tế ở điều kiện lạnh (+2
o
C đến +8

o
C)

34

VNVC Long Khánh - 

Công ty cổ phần Vắc 

xin Việt Nam - Chi 

nhánh Đồng Nai

Số 93-95 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Khu phố 6, phường 

Xuân An, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

20/11/20
Bảo quản vắc xin, sinh phẩm sử dụng cho tiêm ngừa tại cơ sở (Nhiệt 

độ bảo quản từ 2-8
o
C) 

35

VNVC Long Thành - 

Công ty cổ phần Vắc 

xin Việt Nam - Chi 

nhánh Đồng Nai

Số 115B, đường Lê Duẩn, 

khu Phước Hải, thị trấn 

Long Thành, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

20/01/21
Bảo quản vắc xin, sinh phẩm sử dụng cho tiêm ngừa tại cơ sở (Nhiệt 

độ bảo quản từ 2-8
o
C) 

36

Công ty TNHH Phòng 

khám đa khoa Việt 

Hương

Số 128, KP 114, thị trấn 

Định Quán, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai

04/02/21 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (+2
o
C đến +8

o
C)
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STT Tên cơ sở Địa chỉ
Thời điểm 

thông báo 

Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở cập nhật điều kiện nhiệt độ 

bảo quản
Ghi chú

37

Công ty TNHH Phòng 

khám đa khoa Sài Gòn 

Tâm Trí

Khu 6, Ấp Việt Kiều, xã 

Xuân Hiệp, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

22/04/21 Bảo quản vắc xin, sinh phẩm ở điều kiện lạnh 2 -8
o
C

38
Công ty Cổ phần Bệnh 

viện Đồng Nai -2

số 02, đường Đồng Khởi, 

phường Tam Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

20/05/21

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường 15-30
o
C, bảo quản thuốc ở điều 

kiện mát từ 8-15
o
C, bảo quản thuốc ở điều kiện lạnh từ 2-8

o
C (bao 

gồm cả: thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện; thuốc DPH 

có chứa DC hướng thần, thuốc DPH có chứa tiền chất; thuốc độc; 

thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; sinh phẩm; vắc xin nguồn 

chương trình; vắc xin nguồn dịch vụ)

39
Vắcxin TNT Nhơn 

Trạch

Lý Thái Tổ, ấp Bến Sắn, xã 

Phước Thiền, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

10/01/22 Bảo quản vắc xin, dung môi ở điều kiện nhiệt độ +2
o
C đến +8

o
C

40

Công ty TNHH Phòng 

khám đa khoa Nhi Sài 

Gòn

Số 5, đường Phan Trung, KP 

2, Phường Tân Tiến, Thành 

phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

22/02/22 Bảo quản vắc xin ở điều kiện nhiệt độ từ +2
o
C đến +8

o
C

41

VNVC LONG BÌNH 

TÂN - ĐỒNG NAI - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

VACXIN VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH ĐỒNG 

NAI

Tầng trệt, Trung tâm thương 

mại Big C Đồng Nai, số 

833, đường Xa lộ Hà Nội, 

khu phố 1, phường Long 

Bình Tân, TP. Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

14/03/22
Bảo quản vắc xin, sinh phẩm sử dụng cho tiêm ngừa tại cơ sở (Nhiệt 

độ bảo quản từ 2-8
o
C) 

42
Phòng khám đa khoa 

Đông Sài Gòn - VSLĐ

 2142, tổ 16b, đường 

Nguyễn Ái Quốc, KP. An 

Hòa, phường Hóa An, TP 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

16/03/22
Bảo quản vắc xin, sinh phẩm sử dụng cho tiêm ngừa tại cơ sở (Nhiệt 

độ 2-8
o
C) và bảo quản thuốc ở nhiệt độ thường (không quá 30

o
C).
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STT Tên cơ sở Địa chỉ
Thời điểm 

thông báo 

Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở cập nhật điều kiện nhiệt độ 

bảo quản
Ghi chú

43
Phòng khám đa khoa 

Quốc tế Nhân dân

165, tổ 3, khu phố 6, thị trấn 

Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

17/08/22
Bảo quản vắc xin trong điều kiện lạnh từ +2

o
C đến +8

o
C và từ -25

o
C 

đến -15
o
C

44

Phòng tiêm chủng Y tế 

Bắc Nam (trực thuộc 

Công ty Cổ phần Đào 

tạo và Phát triển Y tế 

Bắc Nam)

 Số 01 Phan Đăng Lưu, khu 

phố 7, phường Long Bình, 

TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

16/09/22 Bảo quản vắc xin, sinh phẩm y tế ở nhiệt độ từ 2
o
C đến 8

o
C 

45

Địa điểm kinh doanh 

VNVC Định Quán - 

Công ty cổ phần Vắc 

xin Việt Nam - Chi 

nhánh Đồng Nai

Km 116, QL 20, xã Phú Lợi, 

huyện Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

05/01/23 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh từ +2
o
C đến +8

o
C

46
Phòng tiêm chủng Vĩnh 

An

Số 190, Phan Chu Trinh, thị 

trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

08/03/23 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh từ +2
o
C đến +8

o
C

47

Cơ sở tiêm chủng 

Trung tâm vắc xin TTC 

Thống Nhất

23/A1, Đức Long 1, Gia Tân 

2, huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

09/01/23 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh từ +2
o
C đến +8

o
C

48
Bệnh viện đa khoa 

Đồng Nai

Số 02, đường Đồng Khởi, 

phường Tam Hòa, Tp. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

lần 1: 

13/06/2019;

cập nhật: 

28/04/2023

Bảo quản thuốc ở nhiệt độ thường: nhiệt độ từ 15 - 30
o
C, độ ẩm không

vượt quá 75%; bảo quản thuốc ở điều kiện lạnh: nhiệt độ từ 2-8
o
C, độ

ẩm không vượt quá 75%; bảo quản thuốc ở nhiệt độ âm sâu: nhiệt độ

từ -15 đến -25
o
C; độ ẩm không vượt quá 75%. Bao gồm cả: thuốc gây

nghiện; thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp (DPH)

có chứa dược chất (DC) gây nghiện; thuốc DPH có chứa DC hướng

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; sinh phẩm; vắc xin

nguồn chương trình; vắc xin nguồn dịch vụ tại các kho thuốc của

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
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STT Tên cơ sở Địa chỉ
Thời điểm 

thông báo 

Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở cập nhật điều kiện nhiệt độ 

bảo quản
Ghi chú

49
Phòng khám đa khoa 

Tâm Bình An

Số 598-600, tổ 13, đường 

Hùng Vương, khu phố 

Phước Hiệp, thị trấn Hiệp 

Phước, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

18/05/23 Bảo quản vắc xin, dung môi ở điều kiện nhiệt độ +2
o
C đến +8

o
C

50

Địa điểm kinh doanh 

VNVC Trảng Bom - 

Công ty cổ phần Vắc 

xin Việt Nam - Chi 

nhánh Đồng Nai

Ô 54 - Ô 55 - Ô 56, Lô B 

Khu Dân Cư và Siêu Thị, 

Thị Trấn Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

20/07/23 Bảo quản vắc xin ở điều kiện bảo quản lạnh từ +2
o
C đến +8

o
C 

51

Cơ sở tiêm chủng thuộc 

Phòng khám chuyên 

khoa Nhi FIRSTCARE 

- Công ty TNHH 

FIRSTIMG

Nguyễn Văn Cừ, tổ 1, khu 

phố 3, thị trấn Gia Ray, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

16/08/23
Bảo quản vắc xin, sinh phẩm ở điều kiện bảo quản lạnh từ +2

o
C đến 

+8
o
C 

52
Bệnh viện Da liễu 

Đồng Nai

Đường Đồng Khởi, khu phố 

3, phường Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

18/08/23

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường 15-30
o
C (bao gồm cả: thuốc độc; 

thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ; sinh phẩm) tại kho thuốc của Bệnh viện Da liễu Đồng 

Nai

53
Phòng khám đa khoa 

Nam Thành Phát

1037, đường 768, ấp 5, xã 

Thạnh Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

04/10/23 Bảo quản vắc xin ở điều kiện bảo quản lạnh từ +2
o
C đến +8

o
C 

54

Công ty cổ phần dược 

phẩm FPT Long Châu - 

Địa điểm kinh doanh 

Trung tâm tiêm chủng 

Long Châu 06

15/18A, đường Phạm Văn 

Thuận, khu phố 9, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hoa, tỉnh Đồng Nai

18/10/23 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh từ +2
o
C đến +8

o
C 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ
Thời điểm 

thông báo 

Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở cập nhật điều kiện nhiệt độ 

bảo quản
Ghi chú

55

Địa điểm kinh doanh 

VNVC Nhơn Trạch - 

Công ty cổ phần Vacxin 

Việt Nam - Chi nhánh 

Đồng Nai

Đường Lý Thái Tổ, Tổ 7, Ấp 

Trầu, xã Phước Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

22/02/24 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh từ +2
o
C đến +8

o
C 

56

Địa điểm kinh doanh 

VNVC Bửu Long - Công 

ty cổ phần Vacxin Việt 

Nam - Chi nhánh Đồng 

Nai

Số 315, Đường Huỳnh Văn 

Nghệ, Khu phố 2, phường Bửu 

Long, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

22/02/24 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh từ +2
o
C đến +8

o
C 

57

Địa điểm kinh doanh 

VNVC Gia Kiệm - Công 

ty cổ phần Vacxin Việt 

Nam - Chi nhánh Đồng 

Nai

Số 13/4 Quốc lộ 20, ấp Bạch 

Lâm 2, xã Gia Tân 2, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

16/04/24 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh từ +2
o
C đến +8

o
C 

58

Công ty TNHH Phòng 

khám đa khoa Việt 

Hương - Chi nhánh Tân 

Phú

Số 770, Quốc lộ 20, tổ 1, 

khu 9, thị trấn Tân Phú, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

07/05/24 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh từ +2
o
C đến +8

o
C 

59

Cơ sở tiêm chủng thuộc 

Phòng khám chuyên 

khoa Nhi 198 Biên Hòa 

- Sài Gòn

198, Phan Trung, KP 7, 

phường Tân Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

10/05/24 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh từ +2
o
C đến +8

o
C 

60

Hộ kinh doanh Trung 

tâm tiêm chủng vắc xin 

Định Quán 

Số 93, phố 6, ấp 3, xã Phú 

Vinh, huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

06/05/24 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh từ +2
o
C đến +8

o
C 

61

Địa điểm kinh doanh 

VNVC Trảng Dài - Công 

ty cổ phần Vacxin Việt 

Nam - Chi nhánh Đồng 

Nai

Số 241, đường Bùi Trọng 

Nghĩa, khu phố 2, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

20/05/24 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh từ +2
o
C đến +8

o
C 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ
Thời điểm 

thông báo 

Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở cập nhật điều kiện nhiệt độ 

bảo quản
Ghi chú

62

Công ty cổ phần dược 

phẩm FPT Long Châu - 

Địa điểm kinh doanh 

Trung tâm tiêm chủng 

Long Châu 105

99 Trần Văn Xã, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

17/06/24 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh từ +2
o
C đến +8

o
C 
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